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01. 
Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là


A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 6.

02. 
Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là


A. rượu metylic.
B. etyl axetat.
C. axit fomic.
D. rượu etylic.

03.  
Cho 6,825 gam hỗn hợp gồm hai este no đơn chức (hơn kém nhau 14u) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch KOH 0,1M thu được 7,7 gam hỗn hợp gồm hai muối và 4,025 gam một ancol duy nhất. Công thức của 2 este trên là


A. C3H6O2 và C4H8O2

B. C4H8O2 và C5H10O2


C. C5H10O2 và C6H12O2  
D. C2H4O2 và C3H6O2
04.  
đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được 1,8 gam H2O và v lít CO2 (đktc). Giá trị của v là

A. 2,24 
B. 3,36 
C. 4,48 
D. 6,72 
05. 
Lấy 1,22 gam este X đơn chức phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được phần hơi chỉ có H2O và phần rắn có khối lượng là


A. 2,16 gam.
B. 4,12 gam.
C. 3,28 gam.
D. 1,86 gam.

06. 
Trong các công thức sau đây là công thức của chất béo?


A. C3H5(OCOC10H19)3
 B. C3H5(COOC15H31)3
C. (C17H35COO)3C3H5
 D. (C3H5COO)3C17H33
07. 
cho 444 gam chất béo X tác dụng với dung dịch naoh dư thu được 46 gam glixerol (glixerin) và m gam xà phòng. Giá trị của m là


A. 485
B. 548
C. 458
D. 584

08. 
Cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?


A. Glucozơ
B. Saccarozơ
C. Tinh bột
D. Xenlulozơ

09.
Cho các phát biểu sau:


+ Dung dịch glucozơ hòa tan cu(oh)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dd màu xanh lam.

 
+ Dung dịch glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc.


+ Dung dịch glucozơ làm mất màu nước brom.


+ Hiđro hóa dung dịch glucozơ thu được sobitol.


+ Glucozơ tham gia phản ứng este hóa với anhiđrit axetic. 


Số phát biểu đúng là

A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
10. 
Đun nóng 27 gam glucozơ với dung dịch agno3/nh3 với hiệu suất đạt 75% thì khối lượng bạc thu được là 


A. 24,3 gam
B. 16,2 gam
C. 32,4 gam
D. 21,6 gam

11. 
Lên men nước quả nho thu được 100 lít rượu vang 100 với hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml thì khối lượng glucozơ có trong nước quả nho là


A. 20,595 kg
B. 19,565 kg
C. 16,476 kg
D. 15,652 kg.

12.
Saccarozơ tác dụng được với 


A. nước brom
B. dd AgNO3/NH3
C. H2 (Ni/t0)
D. H2O (H+/t0)


13. 
Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X rồi thêm tiếp một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. giá trị của m là


A. 6,75
B. 6,5
C. 6,25
D. 13,5.

14. 
Sản phẩm nông nghiệp nào chứa nhiều tinh bột nhất?


A. Gạo.
B. Mì.
C. Ngô.
D. Sắn.

15.
Chọn phát biểu sai? 

A. Khi ăn cơm, nếu nhai thật kĩ sẽ thấy vị ngọt.



B. Vỏ bánh mì ngọt hơn ruột bánh mì.



C. Nước ép của quả chuối chín cho phản ứng tráng bạc.



D. Iot làm ruột của quả chuối chín mới cắt hóa xanh tím.
16. 
Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng đạt 75% thì khối lượng glucozơ thu được là


A. 270 gam.
B. 300 gam.
C. 259 gam.
D. 360 gam.

17. 
Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 650.
B. 550.
C. 810.
D. 750.

18. 
Nguyên liệu chứa hàm lượng xenlulozơ lớn nhất là

A. sợi đay.
B. sợi bông.
C. sợi gai.
D. tơ tằm.

19. 
Dung dịch nào sau đây khi rơi vào vải sợi bông thì vải mủn dần rồi mới bục ra?

A. Dung dịch H2SO4 đặc
B. Dung dịch H2SO4 loãng



C. Dung dịch NaOH đặc
D. Dung dịch NaOH loãng

20. 
Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D=1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là


A. 60
B. 24
C. 36
D. 40

21. 
Để phân biệt 2 dung dịch fructozơ và glucozơ người ta dùng thuốc thử là


A. Cu(OH)2
B. dd AgNO3/NH3
C. nước vôi trong
D. nước brom

22. 
chọn câu sai?

A. glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dd xanh lam.


B. Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với (CH3CO)2O.


C. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.


D. Glucozơ, fructozơ đều tác dụng với H2 (Ni/t0) thu được poliancol.

23. 
Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ (xúc tác H+), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3​ trong NH​3​, thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng glucozơ trong X là


A. 75,32%.
B. 51,28%.
C. 76,74%.
D. 62,64%.
24. 
Để tạo ra 0,81 gam tinh bột bằng phản ứng quang hợp cần cung cấp x mol không khí ở đktc (khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích trong không khí). Biết hiệu suất phản ứng quang hợp đạt 25% thì giá trị của x là


A. 400.
B. 150.
C. 600.
D. 100.

25. 
Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là


A. 14,5.
B. 17,5.
C. 15,5.
D. 16,5.

26. 
Cho chất hữu cơ X (chứa C, H, O) tác dụng với NaOH thu được Y và Z. Biết Z không tác dụng được với Na và có sơ đồ chuyển hóa sau: 
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Ankan đơn giản nhất. Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong X là


A. 40,00%.
B. 55,81%.
C. 48,65%. 
D. 54,55%.

27. 
Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam nước. Xà phòng hoá m gam X với hiệu suất 90% thì thu được khối lượng glixerol là

A. 0,414 gam
B. 1,242 gam
C. 0,828 gam
D. 0,46 gam

28. 
Xà phòng hóa 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, thu được 9,43 gam glixerol và b gam muối natri. Giá trị của a và b là


A. 51,2 và 103,145
B. 49,2 và 103,145
C. 51,2 và 103,37
D. 49,2 và 103,37

29. 
Thực hiện phản ứng điều chế tơ axetat từ xenlulozơ (tỷ lệ mắt xích xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp là 1 : 1). Biết rằng cứ 162 gam xenlulozơ người ta điều chế được 213,6 gam tơ axetat thì hiệu suất chuyển hóa là


A. 70%
B. 85%
C. 75%
D. 80%
30. 
Cho 196,9 gam dung dịch glucozơ phản ứng vừa đủ với 4,9 gam Cu(OH)2 thu được dung dịch màu xanh. Nồng độ C% của chất tan trong dung dịch thu được có giá trị là


A. 10,456%
B. 10,752%
C. 10,55%
D. 10,716%









Học sinh nộp bài giải về Giáo viên bộ môn. 


Hạn cuối: thứ năm, ngày 7/11/2019
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